
PHỤ LỤC I 

Mẫu Đề cương báo cáo số 08 

 

TÊN DOANH NGHIỆP 

Số ……/​
Tel……………/Fax………………..​
Email:​
Địa chỉ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ​

--------------- 
Địa danh, ngày  tháng  năm 

 

Mẫu 01. BÁO CÁO SẢN XUẤT VẮC XIN THÚ Y 

QUÝ/NĂM…… 

ST
T Tên vắc xin thú y 

Loại vắc xin (vắc 
xin nhược độc, vô 

hoạt) 

Số lượng sản 
xuất (Liều) Giá trị (đồng) Số lượng tồn 

kho 
Kế hoạch sản 
xuất tiếp theo 

1 Vắc xin cho gia cầm      

1.1
.       

1.2
.       

2 Vắc xin cho gia súc      

2.1       

2.2       

3 Vắc xin khác      



3.1       

3.2       

 

Tổng cộng (bằng chữ)……………………………………………………………………………………… 

 

 Giám đốc​
(Ký tên, đóng dấu) 

 

TÊN DOANH NGHIỆP 

Số ……/​
Tel………………./Fax………………..​
Email:​
Địa chỉ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ​

--------------- 
Địa danh, ngày  tháng  năm 

 

MẪU 02. BÁO CÁO NHẬP KHẨU VẮC XIN THÚ Y  
QUÝ/NĂM…….. 

(Kèm theo Mẫu Đề cương báo cáo số 08) 

ST
T Tên vắc xin thú y 

Loại vắc xin (vắc 
xin nhược độc, vô 

hoạt) 

Số lượng 
nhập (Liều) Giá trị (USD) Số lượng tồn 

kho 
Kế hoạch sản 
xuất tiếp theo 

1 Vắc xin cho gia cầm      

1.1
.       



1.2
.       

2 Vắc xin cho gia súc      

2.1       

2.2       

3 Vắc xin khác      

3.1       

3.2       

 

 Giám đốc​
(Ký tên, đóng dấu) 

 

TÊN DOANH NGHIỆP 

Số ……/​
Tel………………./Fax………………..​
Email:​
Địa chỉ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ​

--------------- 
Địa danh, ngày  tháng  năm 

 

Mẫu 03. BÁO CÁO SẢN XUẤT THUỐC THÚ Y 

NĂM….. 
(Kèm theo Mẫu Đề cương báo cáo số 08) 

ST
T 

Tên từng loại thuốc 
thành phẩm 

Tên hoạt chất 
chính Hàm lượng Dạng bào chế 

(Dung dịch Số lượng sản xuất Giá trị 
(đồng) Tồn kho 



tiên, uống, bột 
uống..) 

1 Thuốc kháng sinh       

1.1
.        

1.2
.        

2 Chế phẩm sinh học trừ 
vắc xin       

2.1        

2.2        

3 Hóa chất       

3.1        

3.2        

4 Loại khác       

 

Tổng cộng (bằng chữ)………………………………………………………………………………………. 

 

 Giám đốc​
(Ký tên, đóng dấu) 

 



TÊN DOANH NGHIỆP 

Số ……/​
Tel………………./Fax………………..​
Email:​
Địa chỉ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ​

--------------- 
Địa danh, ngày  tháng  năm 

 

Mẫu 04. BÁO CÁO NHẬP KHẨU THUỐC THÚ Y THÀNH PHẨM 

NĂM…… 

(Kèm theo Mẫu Đề cương báo cáo số 08) 

ST
T 

Tên từng loại 
thuốc thành 

phẩm 

Tên hoạt 
chất chính 

Hàm  
lượng 

Dạng bào chế​
(Dung dịch 

tiêm, uống, bột 
uống..) 

Số lượng nhập (lọ, 
chai, can...ghi thể 
tích; gói bao... ghi 

khối lượng 

Nướ
c sản 
xuất 

Nhà 
sản 
xuất 

Giá 
trị 

(USD) 
Tồn kho 

1 Thuốc kháng 
sinh         

1.1
.          

1.2
.          

2 Chế phẩm sinh 
học trừ vắc xin         

2.1          

2.2          

3 Hóa chất         



3.1          

3.2          

4 Loại khác         

 

Tổng cộng (bằng chữ)…………………………………………………………………………………….. 

 

 Giám đốc​
(Ký tên, đóng dấu) 

 


